KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoa – Dương Thị Quyên
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/10 đến 06/10
Dương Thị Quyên
	Tuần 2
Từ 09/10 đến 13/10
Nguyễn Thị Hoa
	Tuần 3
Từ 16/10 đến 20/10
Dương Thị Quyên
	Tuần 4
Từ 23/10 đến 27/10
Nguyễn Thị Hoa
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ nhẹ nhàng, niềm nở tươi cười trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ và cho trẻ chơi đồ chơi.
* Tập thể dục theo nhạc :
- Thứ 2+ 3+4+5+6: Thể dục sáng + Dân vũ.
- Tuần 1,3: Thể dục sáng ( Bài tập 1 + tập với quả bông) + Dân vũ trống cơm
- Tuần 2,4: Thể dục sáng ( Bài tập 2 + tập với vòng) + Dân vũ rửa tay.
* Bài tập thể dục sáng:
- Bài tập 1:+ Hô hấp: Thổi bóng. ( 2l x 8nh)
+ Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao. ( 2l x 8nh)
+ Chân: Chân bước trước , khuỵu gối ( 2l x 8nh)
+ Bụng: Cúi gập người về phía trước. ( 2l x 8nh)
+ Bật: Chụm tách chân tại chỗ ( 2l x 8nh)
- Bài tập 2: + Hô hấp: Thổi nơ. ( 2l x 8nh)
+ Tay: Hai tay đưa ra phía trước, lên cao ( 2l x 8nh)
+ Chân: Chân ra sau đá trước ( 2l x 8nh)
+ Lườn: Quay người sang 2 bên. ( 2l x 8nh)
+ Bật: Chụm tách tại chỗ. ( 2l x 8nh) 
	

	Trò chuyện
	- Trẻ nói những điều bé thích-Không thích, những việc bé có thể làm được - không làm được (MT73) 
- Trẻ nói được địa chỉ gia đình và số điện thoại (nếu có),....khi được...... (MT47) 
- Trẻ biết mình là con cháu, anh, chị em trong gia đình (MT75) 
- Kể tên những đồ dùng trong gia đình ( phòng bếp, phòng khách,...) (MT15) 
- Giới thiệu, nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân cũng như các thành viên trong gia đình. Ý nghĩa, cảm xúc của những người trong ảnh. Kể địa chỉ, số điện thoại của gia đình. (MT72) 
- Trò chuyện với trẻ về 1 số đồ dùng trong gđ và cách phòng tránh những đồ vật nguy hiểm như: Biết bàn là, bếp điện, phích nước nóng,...là những vật dụng nguy hiểm (MT15) 
	MT73, MT47, MT75, MT72, MT15

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
DH: Bé tập đánh răng
NH: Chiếc bụng đói
TC: Trò chơi với những ngón tay (MT98)
	Văn học
Truyện: Những giọt mồ hôi đáng khen
(Loại tiết đa số trẻ chưa biết) (MT86) 

	Âm nhạc
DH: Cho con
NH: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 
	Văn học
Thơ: Em yêu nhà em
(Tiết: Đa số trẻ chưa biết) (MT76) 
	MT98, MT3, MT46, MT86, MT42, MT76

	
	T3
	Làm quen với toán
Ôn xác định vị trí đồ vật trên – dưới, phải- trái, trước sau của bản thân trẻ. 
	Làm quen với toán
Xác định vị trí đồ vật trên - dưới, phải- trái, trước sau của bạn khác 

	Làm quen với toán
Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ (MT42) 

	Làm quen với toán
Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật 

	

	
	T4
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ o, ô, ơ
	Làm quen chữ viết
Tập tô o, ô, ơ
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ a, ă, â
	Làm quen chữ viết
Tập tô a,ă, â

	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
In đồ hình: Từ bàn tay, ngón tay (Tiết: Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình bé
(Tiết: Đề tài) (MT46) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ trang trí váy tặng mẹ (Tiết: Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
[bookmark: _GoBack]Vẽ theo ý thích
(Vẽ trang trí ngày Haloween)  (Đề tài) 
	

	
	T6
	Vận động
VĐCB: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
TC: Bịt mắt bắt dê (MT3) 
	Khám phá
KPKH : Bé chăm sóc cơ thể 

	Vận động
VĐCB: Bò cao qua 5-6 điểm theo đường dích dắc
TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
	Khám phá
KPXH: Trò chuyện về ngày lễ Haloween 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Thứ 2: Đi dạo quan sát quang cảnh sân trường. Thăm quan dãy các lớp học, nơi làm việc và tìm hiểu công việc của các bác, các cô cấp dưỡng. Quan sát và chăm sóc vườn hoa, QS cây hoa sứ, QS vườn cổ tích,.....TCVĐ: Tung bóng, Kéo co, rồng rắn lên mây, nhảy bao tải, ai nhanh nhất, Chuyền nước. Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, chơi đồ chơi ngoài trời, xếp lá,...
- Thứ 3: Tuần 1: Hoạt động lao động: Lau đồ chơi cầu trượt; Tuần 2: HĐGL với lớp A1. TC: Kéo co. Tuần 3: Thăm quan gia đình bạn K. Nguyên. Tuần 4: HĐLĐ: Nhặt lá dưới sân trường.
- Thứ 4: QS và chăm sóc vườn hoa, QS cây hoa sứ, QS vườn cổ tích,….TCVĐ: Tung bóng, Kéo co, rồng rắn lên mây, nhảy bao tải, ai nhanh nhất, Chuyền nước. Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, chơi đồ chơi ngoài trời, xếp lá,...
- Thứ 5: QS và chăm sóc vườn hoa, QS cây hoa sứ, QS vườn cổ tích,….TCVĐ: Tung bóng, Kéo co, rồng rắn lên mây, nhảy bao tải, ai nhanh nhất, Chuyền nước. Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, chơi đồ chơi ngoài trời, xếp lá,...
- Thứ 6: QS và chăm sóc vườn hoa, QS cây hoa sứ, QS vườn cổ tích,….TCVĐ: Tung bóng, Kéo co, rồng rắn lên mây, nhảy bao tải, ai nhanh nhất, Chuyền nước. Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, chơi đồ chơi ngoài trời, xếp lá,... 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Góc bác sĩ: Bé đi khám sức khỏe(T1), nấu những bữa cơm gia đình (T2), Làm bưu thiếp tặng bà, mẹ, cô, chị nhân ngày 20/10 (T3). Góc bán hàng: bán đồ dùng đồ chơi ngày halloween
* Góc phân vai: - Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu.
- Bán hàng: Bán hoa, quà, bưu thiếp để tặng bà, mẹ, cô giáo nhân ngày 20/10
* Góc nghệ thuật: Vẽ tranh bé thích, vẽ ngôi nhà, bạn bè, những người thân của bé, hát những bài hát về gia đình.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới nước nhổ cỏ cho cây, gọi tên cây. Thích ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình về màu sắc,..... (MT96) 
* Góc học tập: Sắp xếp các số tự nhiên từ 1-6 (theo chiều tăng dần và giảm dần), Đếm các đối tượng cùng nhóm và đặt thẻ số từ 1-6, hình dạng, khối, xem tranh ảnh về đồ dùng trong gia đình bé, xem sách báo, cho trẻ đồ các nét cơ bản, đồ chữ và tô màu
- Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách. (MT68) 
	MT96, MT68

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Lấy ghế về bàn ăn, nói được tên gọi của các món ăn thường ngày, Cầm thìa xúc cơm, Mời bạn mời cô, Nhặt cơm rơi vãi, Ăn xong biết lau miệng.
- Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: - Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. - Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. - Ăn nhiều loại thức ăn. ăn chin, uống sôi để khoẻ mạnh. Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường. (MT10) 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, rửa tay, lau mặt trước khi ăn, mời cô và các bạn trước khi ăn 
- Trẻ thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi ngủ dậy, sau khi chơi cất đồ dùng, chơi,.... (MT85) 
	MT10, MT85

	Hoạt động chiều
	- Thứ 2: Hướng dẫnTCM: Đoán xem ai vào, nhảy vào nhảy ra, tay cầm tay, Gia đình gấu, có bao nhiêu đồ vật.
- Thứ 3: Ôn định hướng không gian so với bản thân trẻ và so với các bạn khác ( T1, T2). Làm vở BLQVT : Hình dạng (T3); Hình khối (T4)
- Thứ 4: Ôn những chữ cái đã học: o, ô, ơ , a, ă, â
- Thứ 5: Rèn kĩ năng tự phục vụ: Rót nước, gấp khăn, gấp quần áo cất đồ cá nhân, gấp chăn cá nhân
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan. Chơi theo ý thích 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Cơ thể của bé 
	Những người thân trong gia đình bé 
	Bé hưởng ứng ngày phụ nữ VN 
	Chào đón Halloween 
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